ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM
GV: NGUYỄN TRỌNG HIỆP DĐ: 0988655868

Chuyên đề 3. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ.
Câu 1. 
Hàm số 
[image: image1.wmf]2

2

yxx

=+-

 nghịch biến trên khoảng 
A.
[image: image2.wmf]1

;2

2

æö

ç÷

èø


B.
[image: image3.wmf]1

1;

2

æö

-

ç÷

èø


C.
[image: image4.wmf](

)

2;

+¥


D.
[image: image5.wmf](

)

1;2

-

.

Câu 2. 
Hàm số nào sau đây đồng biến trên R

A.
[image: image6.wmf](

)

2

2

1

yxx

=-+


B.
[image: image7.wmf]2

1

x

y

x

=

+


C.
[image: image8.wmf]1

x

y

x

=

+


D.
[image: image9.wmf]tan

yx

=

.

Câu 3. 
Hàm số 
[image: image10.wmf]3

34

yxx

=-+

 

A. Đồng biến trên khoảng 
[image: image11.wmf](

)

;1

-¥-

 và nghịch biến 
[image: image12.wmf](

)

1;

+¥


B. Đồng biến trên khoảng 
[image: image13.wmf](

)

;1

-¥-

 và 
[image: image14.wmf](

)

1;

+¥

, nghịch biến trên khoảng 
[image: image15.wmf](

)

1;1

-

.
C. Nghịch biến trên khoảng 
[image: image16.wmf](

)

;1

-¥-

 và 
[image: image17.wmf](

)

1;

+¥

, đồng biến trên khoảng 
[image: image18.wmf](

)

1;1

-

.

D. Đồng biến trên khoảng 
[image: image19.wmf](

)

1;

+¥

  và nghịch biến 
[image: image20.wmf](

)

;1

-¥-

.
Câu 4. 
Hàm số 
[image: image21.wmf]2

1

x

y

x

+

=

 nghịch biến trên các khoảng

A.
[image: image22.wmf](

)

(

)

;1;1;

-¥-+¥



B.
[image: image23.wmf](

)

(

)

;0;0;

-¥+¥


C.
[image: image24.wmf](

)

(

)

1;0;0;1

-



D.
[image: image25.wmf](

)

(

)

1;0;0;

-+¥

.

Câu 5.
 Hàm số 
[image: image26.wmf]2

1

x

y

x

=

-

 đồng biến trên các khoảng
A.
[image: image27.wmf](

)

(

)

;1;1;2

-¥



B.
[image: image28.wmf](

)

(

)

;1;2;

-¥+¥


C.
[image: image29.wmf](

)

(

)

0;1;1;2



D.
[image: image30.wmf](

)

(

)

;1;1;

-¥+¥

.

Câu 6.
 Cho hàm số 
[image: image31.wmf](

)

(

)

32

1

13

3

yxmxmx

=-+-++

 hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image32.wmf](

)

0;3

 khi và chỉ khi
A.
[image: image33.wmf]12

7

m

£



B.
[image: image34.wmf]12

7

m

³


C.
[image: image35.wmf]3

m

³-



D.
[image: image36.wmf](

)

12

;3;

7

m

æö

Î-¥-È+¥

ç÷

èø


Câu 7.
 Hàm số 
[image: image37.wmf]42

21

yxx

=--

 đồng biến trên các khoảng

A.
[image: image38.wmf](

)

(

)

;1;0;1

-¥-



B.
[image: image39.wmf](

)

(

)

1;0;1;

-+¥


C.
[image: image40.wmf](

)

1;1

-



D.
[image: image41.wmf](

)

(

)

;1;1;

-¥-+¥

.

Câu 8.
 Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên R

A.
[image: image42.wmf]cot

yx

=



B.
[image: image43.wmf]2

3

x

y

x

+

=

-


C.
[image: image44.wmf]42

1

yxx

=---



D.
[image: image45.wmf]32

210

yxxx

=-+-

.

Câu 9. 
Hàm số 
[image: image46.wmf]ln

yxx

=

 đồng biến trên khoảng

A.
[image: image47.wmf]1

;

e

æö

+¥

ç÷

èø


B.
[image: image48.wmf](

)

0;

+¥


C.
[image: image49.wmf](

)

;

e

+¥


D.
[image: image50.wmf](

)

1;

+¥

.

Câu 10. 
Hàm số 
[image: image51.wmf]21

yxx

=--

 đồng biến trên khoảng

A.
[image: image52.wmf](

)

1;

+¥


B.
[image: image53.wmf](

)

1;2


C.
[image: image54.wmf](

)

2;

+¥


D.
[image: image55.wmf]1

;3

2

æö

ç÷

èø

.

Câu 11. 
Cho hàm số 
[image: image56.wmf](

)

(

)

32

321125

yxmxmx

=-+++

. Hàm số đồng biến trên R khi và chỉ khi 
A.
[image: image57.wmf]1

6

m

³


B.
[image: image58.wmf]1

6

m

£-


C.
[image: image59.wmf]1

6

m

£


D.
[image: image60.wmf]1

6

m

³

.

Câu 12. 
Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên R

A.
[image: image61.wmf]43

41

yxx

=++



B.
[image: image62.wmf]4

1

x

y

x

-

=

+


C.
[image: image63.wmf]1

2

x

y

-

=



D.
[image: image64.wmf]2sincos5

yxxx

=-+

.

Câu 13. 
Cho hàm số 
[image: image65.wmf](

)

2

23

1

xmxm

y

x

++-+

=

+

. Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định khi và chỉ khi
A.
[image: image66.wmf]0

m

>


B.
[image: image67.wmf]1

m

<


C.
[image: image68.wmf]1

m

³-


D.
[image: image69.wmf]1

m

³

.

Câu 14. 
Cho hàm số 
[image: image70.wmf]3

1

x

ye

+

=

. Hàm số đồng biến trên

A.
[image: image71.wmf](

)

0;

+¥


B.
[image: image72.wmf](

)

3

;

e

+¥


C.
[image: image73.wmf]R


D.
[image: image74.wmf](

)

;0

-¥

.

Câu 15. 
Hàm số 
[image: image75.wmf]x

yxe

=

 nghịch biến trên

A.
[image: image76.wmf](

)

;0

-¥


B.
[image: image77.wmf](

)

0;

+¥


C.
[image: image78.wmf](

)

1;

-+¥


D.
[image: image79.wmf](

)

;1

-¥-

.

Câu 16. 
Hàm số nghịch biến trên R là
A.
[image: image80.wmf]tan

yx

=-



B.
[image: image81.wmf]3

x

ye

-

=


C.
[image: image82.wmf](

)

2

2

1

yxx

=-+-



D.
[image: image83.wmf](

)

1

2

log1

yx

=+

.

Câu 17. 
Hàm số 
[image: image84.wmf]1

yx

=-

 đồng biến trên khoảng

A.
[image: image85.wmf](

)

1;

+¥


B.
[image: image86.wmf](

)

;1

-¥


C.
[image: image87.wmf]R


D.
[image: image88.wmf]{

}

\1

R

.

Câu 18. 
Hàm số 
[image: image89.wmf]24

yxx

=-+-

 nghịch biến trên khoảng

A.
[image: image90.wmf](

)

2;4


B.
[image: image91.wmf](

)

2;3


C.
[image: image92.wmf](

)

3;4


D.
[image: image93.wmf](

)

2;3

.

Câu 19. 
Hàm số 
[image: image94.wmf]2

14

yxx

=++-

 đồng biến trên

A.
[image: image95.wmf](

)

2;

+¥



B.
[image: image96.wmf](

)

;2

-¥-


C.
[image: image97.wmf](

)

2;2

-



D.
[image: image98.wmf](

)

(

)

;2;2;

-¥-+¥

.

Câu 20. 
Cho hàm số 
[image: image99.wmf](

)

32cos

ymxx

=-+

. Hàm số đồng biến trên R khi và chỉ khi
A.
[image: image100.wmf]3

m

>


B.
[image: image101.wmf]3

m

³


C.
[image: image102.wmf]35

m

££


D.
[image: image103.wmf]5

m

³

.

Câu 21. 
Hàm số 
[image: image104.wmf]ln

yxx

=-

 nghịch biến trên khoảng

A.
[image: image105.wmf](

)

0;4


B.
[image: image106.wmf](

)

0;

e


C.
[image: image107.wmf](

)

4;

+¥


D.
[image: image108.wmf](

)

;

e

+¥

.

Câu 22. 
Hàm số 
[image: image109.wmf](

)

(

)

32

1

127

3

yxmxmmx

=-++++

 đồng biến trên 
[image: image110.wmf][

]

4;9

 khi và chỉ khi
A.
[image: image111.wmf]2

m

£


B.
[image: image112.wmf]9

m

³


C.
[image: image113.wmf]29

m

££


D.
[image: image114.wmf]2

9

m

m

£

é

ê

³

ë

.

Câu 23. 
Hàm số 
[image: image115.wmf]32

1

3

yxxmx

=+-

 đồng biến trên 
[image: image116.wmf](

)

1;

+¥

 khi và chỉ khi
A.
[image: image117.wmf]4

m

£


B.
[image: image118.wmf]3

m

£


C.
[image: image119.wmf]1

m

³-


D.
[image: image120.wmf]3

m

>

.

Câu 24. 
Hàm số 
[image: image121.wmf](

)

(

)

32

1

132

33

m

yxmxmx

=--+-+

 đồng biến trên 
[image: image122.wmf][

)

2;

+¥

 khi và chỉ khi
A.
[image: image123.wmf]2

3

m

³-


B.
[image: image124.wmf]2

3

m

<


C.
[image: image125.wmf]2

3

m

³


D.
[image: image126.wmf]1

m

³-

.
Câu 25. 
Hàm số 
[image: image127.wmf](

)

(

)

33

3

yxmxnx

=+++-

  đồng biến trên R khi và chỉ khi
A.
[image: image128.wmf]0

mn

³


B.
[image: image129.wmf]0

mn

£

 
C.
[image: image130.wmf]mn

>


D.
[image: image131.wmf]mn

<

.

Câu 26. 
Hàm số 
[image: image132.wmf](

)

2

ln1

yxx

=++

 đồng biến trên khoảng

A.
[image: image133.wmf](

)

0;

+¥


B.
[image: image134.wmf](

)

1;

+¥


C.
[image: image135.wmf]R


D.
[image: image136.wmf][

)

0;

+¥

.

Câu 27. 
Hàm số 
[image: image137.wmf]32

yxmxm

=-+-

 đồng biến trên khoảng 
[image: image138.wmf](

)

1;2

 khi và chỉ khi
A.
[image: image139.wmf]3

m

<


B.
[image: image140.wmf]0

m

>


C.
[image: image141.wmf]mR

"Î


D.
[image: image142.wmf]3

m

³

.

Câu 28. 
Hàm số 
[image: image143.wmf]2

2

43

xmx

y

xx

-

=

-+

 nghịch biến trên từng khoảng xác định khi và chỉ khi chỉ khi và chỉ khi
A.
[image: image144.wmf]13

m

££


B.
[image: image145.wmf]13

m

£<


C.
[image: image146.wmf]13

m

<<


D.
[image: image147.wmf]8

3

m

¹-

.

Câu 29. 
Hàm số 
[image: image148.wmf](

)

2sin3

ymxx

=-+

 nghịch biến trên R khi và chỉ khi m thỏa mãn

A.
[image: image149.wmf]1

m

£-


B.
[image: image150.wmf]2

m

³


C.
[image: image151.wmf]2

m

<


D.
[image: image152.wmf]12

m

-<<

.

Câu 30. 
Hàm số 
[image: image153.wmf]2sincos

yxxmx

=--

 đồng biến trên R khi và chỉ khi m thỏa mãn

A.
[image: image154.wmf]3

m

<-


B.
[image: image155.wmf]3

m

£-


C.
[image: image156.wmf]5

m

³-


D.
[image: image157.wmf]5

m

£-

.

Câu 31.
Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng 
[image: image158.wmf](

)

1;

-+¥

 

A.
[image: image159.wmf]2

2

xx

ye

+

=


B.
[image: image160.wmf]32

1

3

3

yxxx

=--


C.
[image: image161.wmf]ln

yx

=


D.
[image: image162.wmf]43

4

3

yxx

=--

.

Câu 32. 
Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên từng khoảng xác định

A.
[image: image163.wmf]1

5

x

y

x

-

=

+


B.
[image: image164.wmf]cot

yx

=


C.
[image: image165.wmf]2

1

x

y

x

=

+


D.
[image: image166.wmf]tan

yx

=

.
Câu 33.

Hàm số 
[image: image167.wmf]2

1

x

y

x

-+

=

 nghịch biến trên khoảng 
A. 
[image: image168.wmf](

)

;0

-¥

 và 
[image: image169.wmf](

)

0;

+¥



B. 
[image: image170.wmf](

)

(

)

;00;

-¥È+¥

  

C. 
[image: image171.wmf](

)

;1

-¥-

 và 
[image: image172.wmf](

)

1;

+¥



D. 
[image: image173.wmf](

)

1;0

-

 và 
[image: image174.wmf](

)

0;1


Câu 34.

Hàm số 
[image: image175.wmf]2

4

yx

=-

 đồng biến trên khoảng 

A. 
[image: image176.wmf](

)

2;0

-


B. 
[image: image177.wmf]1

;2

2

æö

ç÷

èø


C. 
[image: image178.wmf](

)

;0

-¥


D. 
[image: image179.wmf](

)

0;

+¥


Câu 35.
Hàm số 
[image: image180.wmf]2

x

yxe

=

 nghịch biến trên khoảng 
A. 
[image: image181.wmf](

)

2;0

-



B. 
[image: image182.wmf](

)

;2

-¥-

 và 
[image: image183.wmf](

)

0;

+¥


C. 
[image: image184.wmf](

)

1;

+¥



D. 
[image: image185.wmf](

)

;1

-¥


Câu 36.
Hàm số 
[image: image186.wmf](

)

3

1

yxx

=-

 nghịch biến trên khoảng 

A.. 
[image: image187.wmf]27

;

64

æö

-¥-

ç÷

èø


B. 
[image: image188.wmf]27

;

64

æö

-¥

ç÷

èø


C. 
[image: image189.wmf]27

;

64

æö

-+¥

ç÷

èø


D. 
[image: image190.wmf]27

;

64

æö

+¥

ç÷

èø


Câu 37.
Hàm số 
[image: image191.wmf]sin2

yxx

=-

 với 
[image: image192.wmf];

22

x

pp

éù

Î-

êú

ëû

 đồng biến trên khoảng 

A.. 
[image: image193.wmf];

23

pp

éù

--

êú

ëû

 và 
[image: image194.wmf];

32

pp

éù

êú

ëû


B. 
[image: image195.wmf];

66

pp

éù

-

êú

ëû


C. 
[image: image196.wmf];

24

pp

éù

--

êú

ëû

 và 
[image: image197.wmf];

42

pp

éù

êú

ëû


D. 
[image: image198.wmf];4

4

p

éù

-

êú

ëû


Câu 38.
Hàm số 
[image: image199.wmf]23

xx

yee

-

=+

 đồng biến trên khoảng 

A.. 
[image: image200.wmf]13

ln;

22

éö

+¥

÷

ê

ëø



B. 
[image: image201.wmf]13

ln;

22

éö

-+¥

÷

ê

ëø


C. 
[image: image202.wmf]13

;ln

22

æù

-¥

ç

ú

èû



D. 
[image: image203.wmf]13

;ln

22

æù

-¥-

ç

ú

èû


Câu 39.
Hàm số 
[image: image204.wmf]ln

x

y

x

=

 nghịch biến trên khoảng 

A.. (0;1) và (1;e)
B. (0;e)
C. 
[image: image205.wmf](

)

;

e

+¥


D. 
[image: image206.wmf](

)

;1

-¥


Câu 40.
Hàm số 
[image: image207.wmf]32

29

yxx

=+

 đồng biến trên khoảng 

A.. 
[image: image208.wmf]9

;3

2

æö

--

ç÷

èø

 và 
[image: image209.wmf](

)

0;

+¥


B. 
[image: image210.wmf](

)

3;0

-


C. 
[image: image211.wmf]9

;0

2

æö

-

ç÷

èø



D. 
[image: image212.wmf](

)

0;

+¥


Câu 41.
Hàm số 
[image: image213.wmf]1

2

x

y

=

 nghịch biến trên khoảng 

A.. 
[image: image214.wmf](

)

ln2;0

-



B. 
[image: image215.wmf](

)

0;ln2


C. 
[image: image216.wmf](

)

1;0

-



D. 
[image: image217.wmf](

)

;0

-¥

 và 
[image: image218.wmf](

)

0;

+¥


Câu 42.

Hàm số 
[image: image219.wmf]2

x

yxe

-

=

 đồng biến trên khoảng 

A.. 
[image: image220.wmf](

)

0;2


B. 
[image: image221.wmf](

)

2;

+¥


C. 
[image: image222.wmf](

)

;0

-¥


D. 
[image: image223.wmf](

)

;2

-¥


Câu 43.

Hàm số 
[image: image224.wmf]22

ln

yxx

=-

 nghịch biến trên khoảng 

A.. 
[image: image225.wmf](

)

1;0

-



B. 
[image: image226.wmf](

)

1;

+¥


C. 
[image: image227.wmf](

)

1;1

-



D. 
[image: image228.wmf](

)

;1

-¥

 và 
[image: image229.wmf](

)

0;1


Câu 44.

Hàm số 
[image: image230.wmf]2

x

e

y

x

=

 đồng biến trên khoảng 

A.. 
[image: image231.wmf]1

;0

2

æö

-

ç÷

èø

 và 
[image: image232.wmf]1

0;

2

æö

ç÷

èø


B. 
[image: image233.wmf]1

;

2

æö

-¥-

ç÷

èø

 và 
[image: image234.wmf]1

;

2

æö

+¥

ç÷

èø


C. 
[image: image235.wmf]11

;

22

æö

-

ç÷

èø



D. 
[image: image236.wmf]1

;

2

æö

-¥-

ç÷

èø


Câu 45.

Hàm số 
[image: image237.wmf]22

ln

yxx

=-

 nghịch biến trên khoảng 

A.. 
[image: image238.wmf](

)

0;1


B. 
[image: image239.wmf](

)

2

;

e

+¥


C. 
[image: image240.wmf](

)

0;2


D. 
[image: image241.wmf](

)

2

1;

e


Câu 46.

Hàm số 
[image: image242.wmf]ln

yxx

=

 nghịch biến trên khoảng 

A.. 
[image: image243.wmf]1

;

e

æö

-¥

ç÷

èø


B. 
[image: image244.wmf]2

1

0;

e

æö

ç÷

èø


C. 
[image: image245.wmf]1

;

e

æö

+¥

ç÷

èø


D. 
[image: image246.wmf]1

;

e

e

æö

ç÷

èø


Câu 47.

Hàm số 
[image: image247.wmf](

)

2

ln1

yx

=+

 nghịch biến trên khoảng 

A.. 
[image: image248.wmf](

)

;1

-¥


B. 
[image: image249.wmf](

)

1;

+¥


C. 
[image: image250.wmf](

)

;0

-¥


D. 
[image: image251.wmf](

)

0;

+¥


Câu 48.

Hàm số 
[image: image252.wmf]1

ln

y

xx

=

 nghịch biến trên khoảng 

A.. 
[image: image253.wmf]1

0;

e

æö

ç÷

èø


B. 
[image: image254.wmf]1

;

e

æö

+¥

ç÷

èø


C. 
[image: image255.wmf]1

;1

e

æö

ç÷

èø

 và 
[image: image256.wmf](

)

1;

+¥


D. 
[image: image257.wmf](

)

0;

e


Câu 49.

Hàm số 
[image: image258.wmf]x

yx

=

 nghịch biến trên khoảng 

A.. 
[image: image259.wmf]1

0;

e

æö

ç÷

èø


B. 
[image: image260.wmf]1

;

e

æö

+¥

ç÷

èø


C. 
[image: image261.wmf](

)

0;1


D. 
[image: image262.wmf](

)

1;

e


Câu 50.

Hàm số 
[image: image263.wmf]1

sincos2

2

yxx

=+

 với 
[image: image264.wmf]0;

2

x

p

æö

Î

ç÷

èø

 đồng biến trên khoảng 

A.. 
[image: image265.wmf]0;

6

p

æö

ç÷

èø


B. 
[image: image266.wmf]0;

4

p

æö

ç÷

èø


C. 
[image: image267.wmf];

84

pp

æö

ç÷

èø


D. 
[image: image268.wmf];

43

pp

æö

ç÷

èø


Câu 51.

Hàm số 
[image: image269.wmf](

)

sin1cos

yxx

=+

 với 
[image: image270.wmf](

)

0;

x

p

Î

 đồng biến trên khoảng 

A.. 
[image: image271.wmf]0;

6

p

æö

ç÷

èø


B. 
[image: image272.wmf]0;

3

p

æö

ç÷

èø


C. 
[image: image273.wmf]2

;

3

p

p

æö

ç÷

èø


D. 
[image: image274.wmf];

32

pp

æö

ç÷

èø


Câu 52.

Hàm số 
[image: image275.wmf]2

21

3

xx

y

+-

=

 đồng biến trên khoảng 

A.. 
[image: image276.wmf](

)

1;

-+¥


B. 
[image: image277.wmf](

)

;1

-¥-


C. 
[image: image278.wmf](

)

;ln3

-¥


D. 
[image: image279.wmf](

)

ln3;

+¥


Câu 53.

Hàm số 
[image: image280.wmf]2

4

16

y

x

=

+

 đồng biến trên khoảng 

A.. 
[image: image281.wmf](

)

0;

+¥


B. 
[image: image282.wmf](

)

;0

-¥


C. 
[image: image283.wmf](

)

4;4

-


D. 
[image: image284.wmf](

)

4;

+¥


Câu 54.

Hàm số 
[image: image285.wmf]2

2

1

4

yx

x

=+

 với 
[image: image286.wmf]1

;1

2

x

æö

Î

ç÷

èø

 đồng biến trên khoảng 

A.. 
[image: image287.wmf]1

;1

2

æö

ç÷

èø


B. 
[image: image288.wmf]11

;

2

2

æö

ç÷

èø


C. 
[image: image289.wmf]13

;

24

æö

ç÷

èø


D. 
[image: image290.wmf]3

;1

4

æö

ç÷

èø


Câu 55.
Cho hàm số 
[image: image291.wmf]3

yxmx

=-

, tập các giá trị của m để hàm số nghịch biến  trên R là

A.. 
[image: image292.wmf][

)

0;

+¥


B. 
[image: image293.wmf](

]

;0

-¥


C. 
[image: image294.wmf]1

0;

3

æö

ç÷

èø


D. 
[image: image295.wmf]11

;

33

æö

-

ç÷

èø


Câu 56.

Cho hàm số 
[image: image296.wmf]3

ymxx

=-

, tập các giá trị của m để hàm số nghịch biến  trên R là

A.. 
[image: image297.wmf][

)

0;

+¥


B. 
[image: image298.wmf](

]

;0

-¥


C. 
[image: image299.wmf]1

0;

3

æö

ç÷

èø


D. 
[image: image300.wmf]1

;0

3

æö

-

ç÷

èø


Câu 57.

Hàm số 
[image: image301.wmf]2

2

yxx

=-

 đồng biến trên khoảng 

A.. 
[image: image302.wmf](

)

1;1

-


B. 
[image: image303.wmf](

)

2;1

--


C. 
[image: image304.wmf](

)

1;2


D. 
[image: image305.wmf](

)

0;1


Câu 58.

Hàm số 
[image: image306.wmf]2

2

x

y

x

=

+

 đồng biến trên khoảng 

A.. 
[image: image307.wmf](

)

2;0

-


B. 
[image: image308.wmf](

)

0;

+¥


C. 
[image: image309.wmf](

)

1;

+¥


D. 
[image: image310.wmf](

)

2;

+¥


Câu 59.

Hàm số 
[image: image311.wmf]2

2

x

y

x

=

+

 nghịch biến trên khoảng 

A.. 
[image: image312.wmf](

)

;4

-¥


B. 
[image: image313.wmf](

)

(

)

;22;

-¥È+¥


C. 
[image: image314.wmf](

)

2;4


D. 
[image: image315.wmf](

)

4;

+¥


Câu 60.
Hàm số đồng biến là 

A. 
[image: image316.wmf]sin

yxx

=-


B. 
[image: image317.wmf]sin

yx

=


C. 
[image: image318.wmf]2

yx

=


D. 
[image: image319.wmf]1

y

x

=-


Câu 61.

Cho hàm số 
[image: image320.wmf]32

1

yxmxx

=-++

, tập các giá trị của m để hàm số đồng biến  trên R là

A.. 
[image: image321.wmf](

)

0;

+¥


B. 
[image: image322.wmf](

)

3;3

-


C. 
[image: image323.wmf]3;3

éù

-

ëû


D. 
[image: image324.wmf]Æ


Câu 62.

Cho hàm số 
[image: image325.wmf]32

21

3

m

yxxxm

=-++-

, tập các giá trị của m để hàm số nghịch biến  trên R là

A.. 
[image: image326.wmf]{

}

0


B. 
[image: image327.wmf](

)

;0

-¥


C. 
[image: image328.wmf]1

;

8

æö

+¥

ç÷

èø


D. 
[image: image329.wmf]Æ


Câu 63.
Cho hàm số 
[image: image330.wmf]432

121

432

yxxx

=-+

, khẳng định đúng là

A. Hàm số đồng biến rên khoảng 
[image: image331.wmf](

)

;0

-¥

.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image332.wmf](

)

0;1


C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng 
[image: image333.wmf](

)

;0

-¥

 và 
[image: image334.wmf](

)

1;

+¥

, nghịch biến trên khoảng 
[image: image335.wmf](

)

0;1


D. Hàm số đồng biến rên khoảng 
[image: image336.wmf](

)

0;

+¥

.

Câu 64.

Cho hàm số 
[image: image337.wmf]322

21

yxmxm

=-++

, tập các giá trị của m để hàm số đồng biến  trên 
[image: image338.wmf](

)

;0

-¥

 là

A.. 
[image: image339.wmf][

)

0;

+¥


B. 
[image: image340.wmf](

)

;1

-¥


C. 
[image: image341.wmf]3

;

4

éö

+¥

÷

ê

ëø


D. 
[image: image342.wmf]Æ


Câu 65.

Cho hàm số 
[image: image343.wmf]43

xmx

y

xm

-

=

-

, tập các giá trị của m để hàm số đồng biến  trên 
[image: image344.wmf](

)

1;

+¥

 là

A.. R.
B. 
[image: image345.wmf]{

}

\0

R


C. 
[image: image346.wmf](

]

;1

-¥


D. 
[image: image347.wmf]{

}

\1

R


Câu 66.

Cho hàm số 
[image: image348.wmf]43

xmx

y

xm

-

=

-

, tập các giá trị của m để hàm số đồng biến  trên 
[image: image349.wmf](

)

1;

+¥

 là

A.. R.
B. 
[image: image350.wmf]{

}

\0

R


C. 
[image: image351.wmf](

]

;1

-¥


D. 
[image: image352.wmf]{

}

\1

R


Câu 67.

Cho hàm số 
[image: image353.wmf]42

22

yxmxm

=-+

, tập các giá trị của m để hàm số đồng biến  trên 
[image: image354.wmf](

)

0;

+¥

 là

A.. 
[image: image355.wmf][

)

1;

+¥


B. 
[image: image356.wmf](

]

;0

-¥


C. 
[image: image357.wmf](

)

0;

+¥


D. 
[image: image358.wmf][

]

0;1


Câu 68.

Cho hàm số 
[image: image359.wmf]32

21

3

m

yxxxm

=-++-

, tập các giá trị của m để hàm số đồng biến  trên R là

A.. 
[image: image360.wmf][

)

1;

+¥


B. 
[image: image361.wmf](

]

;1

-¥


C. 
[image: image362.wmf]{

}

1


D. 
[image: image363.wmf](

)

1;

+¥


Câu 69.

Cho hàm số 
[image: image364.wmf]2cossin

yxaxbx

=++

, hàm số đồng biến  trên R khi và chỉ khi
A.. 
[image: image365.wmf]22

1

ab

+¹


B. 
[image: image366.wmf]22

4

ab

+£


C. 
[image: image367.wmf]22

3

ab

+³


D. 
[image: image368.wmf],

ab

 tùy ý.
Câu 70.

Cho hàm số 
[image: image369.wmf]3sincos

yaxxx

=+-

, tập các giá trị của a để hàm số nghịch biến  trên R là

A.. 
[image: image370.wmf](

)

(

)

;11;

-¥-È+¥



B. 
[image: image371.wmf](

)

(

)

;33;

-¥-È+¥


C. 
[image: image372.wmf][

)

0;

+¥



D. 
[image: image373.wmf](

]

;2

-¥-


Câu 71.

Cho hàm số 
[image: image374.wmf]32

231

yxmxm

=+++

, tập các giá trị của m để hàm số đồng biến  trên 
[image: image375.wmf](

)

1;0

-

 là

A.. 
[image: image376.wmf](

)

0;

+¥


B. 
[image: image377.wmf](

]

;0

-¥


C. 
[image: image378.wmf]3

;

4

éö

+¥

÷

ê

ëø


D. 
[image: image379.wmf]2

;

3

æö

-¥

ç÷

èø


Câu 72.
Hàm số đồng biến trên R là

A. 
[image: image380.wmf]tan

yx

=


B. 
[image: image381.wmf]42

1

yxx

=++


C. 
[image: image382.wmf]3

1

yx

=+


D. 
[image: image383.wmf]2

y

x

=-


Câu 73.
Hàm số nghịch biến trên R là

A. 
[image: image384.wmf]cot

yx

=


B. 
[image: image385.wmf](

)

42

1

yxx

=-++


C. 
[image: image386.wmf]1

2

x

y

=


D. 
[image: image387.wmf]2

y

x

=-


Câu 74.
Hàm số đồng biến trên 
[image: image388.wmf](

)

1;3

 là

A. 
[image: image389.wmf]2

1

23

2

yxx

=-+



B. 
[image: image390.wmf]32

2

469

3

yxxx

=-++


C. 
[image: image391.wmf]25

1

x

y

x

-

=

-



D. 
[image: image392.wmf]2

1

1

xx

y

x

+-

=

-


Câu 75.
Cho hàm số 
[image: image393.wmf]32

23125

yxxx

=-++-

 khẳng định sai là

A. hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image394.wmf](

)

3;1

--


B. hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image395.wmf](

)

1;1

-


C. hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image396.wmf](

)

5;10


D. hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image397.wmf](

)

1;3

-


Câu 76.

Cho hàm số 
[image: image398.wmf]42

22

yxx

=-+

 khẳng định đúng là

A. hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image399.wmf](

)

1;1

-


B. hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image400.wmf](

)

2;0

-


C. hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image401.wmf](

)

2;5


D. hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image402.wmf](

)

0;2


PAGE  
9
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM


_1272972426.unknown

_1272974654.unknown

_1272975667.unknown

_1272977275.unknown

_1272978859.unknown

_1272979213.unknown

_1272979396.unknown

_1272979672.unknown

_1272979722.unknown

_1272979824.unknown

_1272979825.unknown

_1272979822.unknown

_1272979823.unknown

_1272979723.unknown

_1272979721.unknown

_1272979534.unknown

_1272979590.unknown

_1272979397.unknown

_1272979281.unknown

_1272979313.unknown

_1272979395.unknown

_1272979394.unknown

_1272979282.unknown

_1272979279.unknown

_1272979280.unknown

_1272979214.unknown

_1272979223.unknown

_1272978929.unknown

_1272979056.unknown

_1272979057.unknown

_1272979212.unknown

_1272979054.unknown

_1272979055.unknown

_1272978974.unknown

_1272978906.unknown

_1272978916.unknown

_1272978882.unknown

_1272978136.unknown

_1272978544.unknown

_1272978857.unknown

_1272978858.unknown

_1272978729.unknown

_1272978856.unknown

_1272978450.unknown

_1272978451.unknown

_1272978448.unknown

_1272978449.unknown

_1272978137.unknown

_1272977676.unknown

_1272978020.unknown

_1272978134.unknown

_1272978135.unknown

_1272978040.unknown

_1272977835.unknown

_1272977833.unknown

_1272977834.unknown

_1272977749.unknown

_1272977832.unknown

_1272977677.unknown

_1272977512.unknown

_1272977547.unknown

_1272977675.unknown

_1272977674.unknown

_1272977513.unknown

_1272977423.unknown

_1272977448.unknown

_1272977328.unknown

_1272976110.unknown

_1272976545.unknown

_1272976914.unknown

_1272977074.unknown

_1272977210.unknown

_1272977211.unknown

_1272977208.unknown

_1272977209.unknown

_1272977125.unknown

_1272976960.unknown

_1272976983.unknown

_1272976949.unknown

_1272976639.unknown

_1272976771.unknown

_1272976772.unknown

_1272976769.unknown

_1272976770.unknown

_1272976640.unknown

_1272976554.unknown

_1272976638.unknown

_1272976637.unknown

_1272976546.unknown

_1272976342.unknown

_1272976448.unknown

_1272976543.unknown

_1272976544.unknown

_1272976449.unknown

_1272976542.unknown

_1272976446.unknown

_1272976447.unknown

_1272976343.unknown

_1272976445.unknown

_1272976199.unknown

_1272976280.unknown

_1272976313.unknown

_1272976341.unknown

_1272976278.unknown

_1272976279.unknown

_1272976111.unknown

_1272975893.unknown

_1272975980.unknown

_1272976004.unknown

_1272976108.unknown

_1272976109.unknown

_1272976025.unknown

_1272975981.unknown

_1272975978.unknown

_1272975979.unknown

_1272975894.unknown

_1272975977.unknown

_1272975757.unknown

_1272975804.unknown

_1272975892.unknown

_1272975891.unknown

_1272975758.unknown

_1272975755.unknown

_1272975756.unknown

_1272975753.unknown

_1272975754.unknown

_1272975668.unknown

_1272975107.unknown

_1272975344.unknown

_1272975484.unknown

_1272975503.unknown

_1272975544.unknown

_1272975666.unknown

_1272975485.unknown

_1272975422.unknown

_1272975482.unknown

_1272975483.unknown

_1272975423.unknown

_1272975300.unknown

_1272975327.unknown

_1272975301.unknown

_1272975298.unknown

_1272975299.unknown

_1272975108.unknown

_1272975297.unknown

_1272974896.unknown

_1272974974.unknown

_1272975106.unknown

_1272975104.unknown

_1272975105.unknown

_1272974975.unknown

_1272974898.unknown

_1272974972.unknown

_1272974973.unknown

_1272974899.unknown

_1272974897.unknown

_1272974760.unknown

_1272974779.unknown

_1272974895.unknown

_1272974889.unknown

_1272974761.unknown

_1272974757.unknown

_1272974758.unknown

_1272974759.unknown

_1272974655.unknown

_1272974693.unknown

_1272973409.unknown

_1272974054.unknown

_1272974318.unknown

_1272974473.unknown

_1272974565.unknown

_1272974653.unknown

_1272974474.unknown

_1272974380.unknown

_1272974472.unknown

_1272974471.unknown

_1272974319.unknown

_1272974198.unknown

_1272974309.unknown

_1272974317.unknown

_1272974316.unknown

_1272974199.unknown

_1272974299.unknown

_1272974107.unknown

_1272974108.unknown

_1272974076.unknown

_1272973651.unknown

_1272973824.unknown

_1272973943.unknown

_1272973971.unknown

_1272973825.unknown

_1272973822.unknown

_1272973823.unknown

_1272973821.unknown

_1272973820.unknown

_1272973572.unknown

_1272973625.unknown

_1272973633.unknown

_1272973573.unknown

_1272973432.unknown

_1272973474.unknown

_1272973410.unknown

_1272972667.unknown

_1272973003.unknown

_1272973292.unknown

_1272973333.unknown

_1272973408.unknown

_1272973321.unknown

_1272973160.unknown

_1272973191.unknown

_1272973114.unknown

_1272973115.unknown

_1272973149.unknown

_1272973063.unknown

_1272972777.unknown

_1272972845.unknown

_1272972956.unknown

_1272972957.unknown

_1272972940.unknown

_1272972955.unknown

_1272972804.unknown

_1272972814.unknown

_1272972785.unknown

_1272972714.unknown

_1272972758.unknown

_1272972695.unknown

_1272972579.unknown

_1272972602.unknown

_1272972604.unknown

_1272972605.unknown

_1272972603.unknown

_1272972581.unknown

_1272972582.unknown

_1272972601.unknown

_1272972580.unknown

_1272972521.unknown

_1272972523.unknown

_1272972577.unknown

_1272972578.unknown

_1272972524.unknown

_1272972522.unknown

_1272972517.unknown

_1272972519.unknown

_1272972520.unknown

_1272972518.unknown

_1272972428.unknown

_1272972429.unknown

_1272972516.unknown

_1272972427.unknown

_1272972109.unknown

_1272972252.unknown

_1272972312.unknown

_1272972418.unknown

_1272972422.unknown

_1272972424.unknown

_1272972425.unknown

_1272972423.unknown

_1272972420.unknown

_1272972421.unknown

_1272972419.unknown

_1272972414.unknown

_1272972416.unknown

_1272972417.unknown

_1272972415.unknown

_1272972320.unknown

_1272972412.unknown

_1272972413.unknown

_1272972410.unknown

_1272972411.unknown

_1272972409.unknown

_1272972316.unknown

_1272972282.unknown

_1272972297.unknown

_1272972304.unknown

_1272972308.unknown

_1272972301.unknown

_1272972290.unknown

_1272972294.unknown

_1272972286.unknown

_1272972267.unknown

_1272972275.unknown

_1272972278.unknown

_1272972271.unknown

_1272972259.unknown

_1272972263.unknown

_1272972256.unknown

_1272972182.unknown

_1272972219.unknown

_1272972236.unknown

_1272972244.unknown

_1272972248.unknown

_1272972240.unknown

_1272972228.unknown

_1272972232.unknown

_1272972224.unknown

_1272972198.unknown

_1272972206.unknown

_1272972210.unknown

_1272972202.unknown

_1272972191.unknown

_1272972194.unknown

_1272972187.unknown

_1272972137.unknown

_1272972162.unknown

_1272972169.unknown

_1272972175.unknown

_1272972165.unknown

_1272972155.unknown

_1272972158.unknown

_1272972149.unknown

_1272972124.unknown

_1272972131.unknown

_1272972134.unknown

_1272972127.unknown

_1272972117.unknown

_1272972120.unknown

_1272972113.unknown

_1272971992.unknown

_1272972051.unknown

_1272972080.unknown

_1272972095.unknown

_1272972101.unknown

_1272972106.unknown

_1272972098.unknown

_1272972086.unknown

_1272972090.unknown

_1272972083.unknown

_1272972065.unknown

_1272972073.unknown

_1272972076.unknown

_1272972069.unknown

_1272972058.unknown

_1272972062.unknown

_1272972054.unknown

_1272972022.unknown

_1272972037.unknown

_1272972045.unknown

_1272972048.unknown

_1272972040.unknown

_1272972030.unknown

_1272972034.unknown

_1272972027.unknown

_1272972006.unknown

_1272972014.unknown

_1272972018.unknown

_1272972010.unknown

_1272971999.unknown

_1272972002.unknown

_1272971995.unknown

_1272971913.unknown

_1272971954.unknown

_1272971971.unknown

_1272971978.unknown

_1272971987.unknown

_1272971975.unknown

_1272971963.unknown

_1272971967.unknown

_1272971959.unknown

_1272971934.unknown

_1272971944.unknown

_1272971950.unknown

_1272971940.unknown

_1272971921.unknown

_1272971925.unknown

_1272971917.unknown

_1272971831.unknown

_1272971880.unknown

_1272971887.unknown

_1272971907.unknown

_1272971883.unknown

_1272971871.unknown

_1272971876.unknown

_1272971834.unknown

_1272971818.unknown

_1272971824.unknown

_1272971828.unknown

_1272971821.unknown

_1272971809.unknown

_1272971814.unknown

_1272971799.unknown

